CẤU TRÚC VÀ MA TRẬN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
Tổ chức thi học sinh giỏi bộ môn Tiếng Anh theo 3 phần thi, phần thi Đọc, hiểu và viết, phần thi Nghe hiểu và phần thi Nói.


A. Ma trận

	Lĩnh vực
	Nhận biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Số 
câu
	Số 
điểm/
câu
	Điểm

	
	
	
	Cấp thấp
	Cấp

cao
	
	
	

	LISTENING
	1. Gap-filling
	 
	4
	1
	 
	5
	0,2
	1,0

	
	2. Gap-filling

(Comprehension)
	
	4
	1
	 
	5
	0,2
	1,0

	
	3. Answer the questions
	
	4 
	1
	
	5
	0,2
	1,0

	
	4. Multiple choice
	 
	2
	3
	 
	5
	0,2
	1,0

	LEXICO-GRAMMAR
	1. Multiple choice 
	
	5
	7
	 
	12
	0,1
	1,2

	
	2. Word formation 
	 
	3
	3
	2
	8
	0,1
	0,8

	
	3. Antonyms 
	 
	2
	2
	 1
	5
	0,1
	0,5

	
	4. Synonyms 
	 
	2
	2
	1
	5
	0,1
	0,5

	READING
	1. Cloze test 
	 
	4
	2
	4
	10
	0,1
	1,0

	
	2. Open- cloze test 
	 
	4
	2
	4
	10
	0,1
	1,0

	
	3. Identifying information 
	 
	 4
	3
	3
	10
	0,1
	1.0

	
	4. Matching headings
	
	
	3
	2
	5
	0,2
	1.0

	
	5. Comprehension reading
	 
	4
	4
	2
	10
	0,1
	1,0

	WRITING
	1. Writing Summary 
	 
	2
	1
	2 
	5
	0,2
	1,0

	
	2. Describe a chart/ table…
	 
	 
	1
	 
	1
	1,5
	1,5

	
	3. Write an essay 
	 
	 
	 
	1
	1
	2,5
	2,5

	SPEAKING
	1. Topic
	
	
	
	1
	1
	2,0
	3,0

	Tổng số câu, điểm
	Số câu
	 
	44

6,0
	36

6,0
	23

8,0
	103
	 
	20

	Tỉ lệ %
	
	
	30%
	30%
	40%
	
	
	100%


Ghi chú: - Hình thức ra đề thi học sinh giỏi tỉnh cấp THPT bám sát theo đề thi học sinh giỏi Quốc gia THPT, có giảm bớt một số dạng bài thi. Ngoài ra, độ khó ít hơn. Cụ thể: Phần READING, LEXICO_GRAMMAR, WRITING (part1 ) độ khó tương đương đề Đại học; phần LISTENING tương đương KET, PET, B1. Phần còn lại thuộc vào chuyên đề chuyên sâu, nâng cao hơn. 
B. Cấu trúc
Bộ Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh bao gồm:

1. Nội dung thi Viết (Listening, Lexico-Grammar, Reading, Writing)

2. Nội dung thi Speaking: Mỗi lĩnh vực có tối thiểu 1 câu hỏi.
- Topics related to the following fields: Education, Environment, Transportation, Mass Media, Employment, Entertaiment, Sports
3. Tệp tin âm thanh phần thi Listening: Bài nghe gồm 4 phần, mỗi phần được nghe 2 lần, mỗi lần cách nhau 15 giây, mở đầu và kết thúc mỗi phần nghe có tín hiệu, mọi hướng dẫn (bằng Tiếng Anh) cho thí sinh phải có đầy đủ trong bài nghe.
4. Đáp án/hướng dẫn chấm.

----------Hết-----------
EXAMPLE OF SPEAKING TOPICS:
Question: Many people think that going overseas for university study is an exciting prospect. What is your opinion? Get ready to talk to an audience about the issue.
You have 5 minutes to sketch out what you are going to say. You should prepare notes instead of sentences and try to SPEAK as naturally as possible.

Your talking time should not exceed 5 minutes.

